
1 24202205272 Lê Thị Ngọc An K24NTQ 10/10/00 Kon Tum Nữ 3.05 3.60 3.07 Khá Tốt

2 24203107566 Trương Thị Mỹ Duyên K24NTQ 13/04/00 Đắk Lắk Nữ 3.74 3.60 3.73 Xuất Sắc Khá

3 24203300033 Hồ Việt Hà K24NTQ 11/02/99 Quảng Bình Nữ 3.81 4.00 3.82 Xuất Sắc Xuất Sắc

4 24213109766 Lê Văn Hiệp K24NTQ 15/03/00 Đắk Lắk Nam 3.40 3.79 3.41 Giỏi Xuất Sắc

5 24203200057 Tống Thị Mai Hoa K24NTQ 05/02/98 Đà Nẵng Nữ 3.36 3.46 3.36 Giỏi Tốt

6 24203110158 Nguyễn Thị Hoài K24NTQ 28/07/00 Nghệ An Nữ 3.56 3.79 3.57 Giỏi Tốt

7 24203115726 Phan Thị Ánh Hồng K24NTQ 08/07/00 Quảng Nam Nữ 3.42 3.60 3.43 Giỏi Tốt

8 24203300118 Phạm Thị Huệ K24NTQ 14/04/99 Quảng Nam Nữ 3.66 2.86 3.63 Xuất Sắc Xuất Sắc

9 24203108359 Trần Ngọc Diễm Huyền K24NTQ 12/09/00 Gia Lai Nữ 3.90 4.00 3.91 Xuất Sắc Xuất Sắc

10 24203110741 Nguyễn Thị Vân Kiều K24NTQ 06/02/00 Bình Định Nữ 3.80 4.00 3.81 Xuất Sắc Xuất Sắc

11 24203107870 Nguyễn Linh Kiều K24NTQ 04/06/00 Quảng Nam Nữ 3.41 3.60 3.42 Giỏi Tốt

12 24203115655 Nguyễn Thị Bình Minh K24NTQ 22/12/00 Hà Tĩnh Nữ 3.80 3.79 3.80 Xuất Sắc Tốt

13 24203115451 Tô Thị Thu Mơ K24NTQ 02/11/00 Quảng Nam Nữ 3.53 3.65 3.53 Giỏi Tốt

14 24203215738 Trần Thị Hoàng My K24NTQ 26/09/00 Quảng Nam Nữ 3.84 4.00 3.85 Xuất Sắc Tốt

15 24203112235 Hứa Hoàng Ny K24NTQ 28/11/00 Quảng Nam Nữ 3.68 4.00 3.69 Xuất Sắc Tốt

16 24203104548 Trần Thị Thanh Ngân K24NTQ 10/07/00 Quảng Trị Nữ 3.60 3.19 3.58 Giỏi Tốt

17 24203204780 Võ Thị Ngọc K24NTQ 20/05/99 Quảng Trị Nữ 3.63 3.79 3.63 Xuất Sắc Tốt

18 24203112012 Nguyễn Yến Nhi K24NTQ 14/10/00 Đà Nẵng Nữ 3.52 4.00 3.54 Giỏi Tốt

19 24203115699 Lê Thị Hoàng Nhi K24NTQ 03/03/00 Gia Lai Nữ 3.83 4.00 3.84 Xuất Sắc Xuất Sắc

20 23203211879 Trần Thị Linh Phương K24NTQ 13/04/98 Đà Nẵng Nữ 3.46 3.26 3.45 Khá Tốt Hạ Bậc

21 24203216757 Lê Thị Lam Phương K24NTQ 01/07/00 Thừa Thiên Huế Nữ 3.84 3.79 3.84 Xuất Sắc Xuất Sắc

22 24203116172 Nguyễn Thị Ngọc Quý K24NTQ 04/11/00 Quảng Nam Nữ 3.52 3.79 3.53 Giỏi Tốt

23 24203215263 Nguyễn Thị Sương K24NTQ 01/08/99 Thừa Thiên Huế Nữ 3.35 3.40 3.35 Giỏi Tốt

24 24203106986 Phan Thị Kim Tiến K24NTQ 11/06/00 Quảng Ngãi Nữ 3.59 3.60 3.59 Giỏi Tốt

25 24213100490 Võ Nhật Tín K24NTQ 02/11/00 Quảng Nam Nam 3.61 3.79 3.62 Xuất Sắc Tốt

26 24203114294 Diệp Thị Thanh Tú K24NTQ 04/02/00 Quảng Bình Nữ 3.50 3.46 3.50 Giỏi Tốt

27 24203116163 Phan Thị Hòa Thuận K24NTQ 17/06/00 Quảng Nam Nữ 3.41 3.60 3.42 Giỏi Tốt

28 24203115647 Nguyễn Thị Kim Thủy K24NTQ 01/09/00 Bình Định Nữ 3.85 4.00 3.85 Xuất Sắc Xuất Sắc

29 24203115800 Châu Thị Thương K24NTQ 21/03/00 Quảng Nam Nữ 3.52 4.00 3.54 Giỏi Tốt

30 24203204779 Nguyễn Thị Hương Trang K24NTQ 18/10/00 Quảng Trị Nữ 3.66 3.79 3.67 Xuất Sắc Tốt

31 24203116810 Võ Huỳnh Thị Trâm K24NTQ 15/09/00 Đà Nẵng Nữ 3.70 3.65 3.70 Xuất Sắc Tốt

32 24203105638 Tống Thị Bích Trâm K24NTQ 19/04/00 Đà Nẵng Nữ 3.89 4.00 3.89 Xuất Sắc Xuất Sắc

33 24203300142 Nguyễn Thị Tuyết Trinh K24NTQ 10/10/99 Quảng Bình Nữ 3.79 4.00 3.80 Xuất Sắc Xuất Sắc

34 24203204200 Lê Dạ Uyển K24NTQ 29/09/00 Quảng Nam Nữ 3.48 3.60 3.48 Giỏi Tốt

35 24203216676 Nguyễn Thị Vân K24NTQ 28/09/00 Gia Lai Nữ 3.55 3.79 3.56 Giỏi Tốt
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